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chất lượng/of BoA Director) 
 

AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24      Soát xét/ngày/ Revised/dated:                         Trang/Page: 1/2  

Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thử nghiệm Thực phẩm 

Laboratory:  Food Laboratory 

Tổ chức/Cơ quan chủ quản:   Công ty SGS Việt Nam TNHH 

Organization: SGS Vietnam Ltd 

Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh 

Field of testing: Biological 

Người quản lý:  Lâm Văn Xự 

Laboratory manager:   Lam Van Xu 

Số hiệu/ Code: VILAS 237 

Hiệu lực công nhận/        

Period of Validation: 

từ ngày       /03 /2025 đến ngày 23/02/2027 

Địa chỉ/ Address: 198 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3,   

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa điểm/Location: Lô III/21, đường 19/5A, Nhóm CN III, Khu Công nghiệp Tân Bình,  

phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại/ Tel: 028 3816 0999                           Fax:       028 3816 0996 

E-mail: sgs.vietnam@sgs.com              Website: www.sgs.com 

          

 

      

 

  



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG LẦN 1 (SỐ 1) 

LIST OF ACCREDITED TESTS, FIRST EXPANSION (No 1) 

VILAS 237 

Phòng thử nghiệm Thực phẩm 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Sinh  

Field of testing:              Biological 

TT. 

No. 

Tên sản phẩm,      

 vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Thực phẩm, thực 

phẩm chức năng, 

nông sản, thức ăn 

chăn nuôi, thức 

ăn thủy sản  

Food, functional 

food, agriculture 

products, animal 

feed, aquaculture 

feed 

Định lượng vi khuẩn Coliform 

chịu nhiệt và Escherichia coli  

Enumeration of thermotolerant 

Coliform bacteria and 

Escherichia coli 

 

(a) 

NMKL No.125 

(2024) 

 

2.  

Đường 

Sugar 

Định lượng vi khuẩn ưa axít, ưa 

nhiệt và phát hiện vi khuẩn ưa 

axít, ưa nhiệt sinh guaiacol 

Enumeration of thermophillic 

acidophilic bacteria (TAB) and 

detection of Guaiacol producing 

TAB. 

eLOD50:  

1,0 CFU/50g (mL)  

(a) 

ICUMSA  

GS2-50 (2024) 

3.  

Định lượng tổng số vi sinh vật 

hiếu khí ưa nhiệt trung bình  

Enumeration of total mesophilic 

aerobic microorganisms 

 

(a) 

ICUMSA  

GS2-41 (2024) 

Ghi chú/Note: 

- ICUMSA: International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis. 

- NMKL: Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (Nordic Committee on Food analysis). 

- (a): Phép thử cập nhật của Quyết định số 1698/QĐ-VPCNCL ngày 02/08/2024/ Update method for 

accreditation decision number 1698/QĐ-VPCNCL dated 02/08/2024. 

- Trường hợp Công ty SGS Việt Nam TNHH cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm,         

hàng hoá thì Công ty SGS Việt Nam TNHH phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the 

SGS Vietnam Ltd that provides product quality testing services must register their activities and be 

granted a certificate of registration according to the law before providing the service. 
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